
     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
     TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 923 /QĐ-ĐHSPNTTW Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 
K9 (2014 - 2018), K10 (2015 - 2019), K11 (2016 - 2020) 

 ngành Sư phạm Âm nhạc, trình độ đại học hệ chính quy  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW 

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 26/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

v/v thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW;                                                                                                          

Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 30/6/2017 của Trường 

ĐHSPNTTW về việc ban hành quy chế  Tổ chức và Quản lý của Trường ĐHSP Nghệ 

thuật TW;  

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/05/2007 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ; 

Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 12/02/2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT 

ngày 15/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 24/7/2017 của Trường ĐHSP 

Nghệ thuật TW về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng theo hệ thống tín chỉ;   

Căn cứ Biên bản họp xét điều kiện tốt nghiệp các ngành, chuyên ngành đào tạo 

cao đẳng, đại học hệ chính quy và liên thông chính quy ngày 03/8/2020; 

Căn cứ Kế hoạch năm học và đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận cho 47 sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc, trình độ đại học 

hệ chính quy có tên sau đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm 2020. Trong đó: 

- K9 (2014 - 2018): 01 sinh viên 

- K10 (2015 - 2019): 03 sinh viên 



- K11 (2016 - 2020): 43 sinh viên 

                                                (Có Danh sách và Bảng điểm kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông/bà Trưởng phòng Đào tạo, các đơn vị hữu quan và sinh viên có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                   

        - Bộ GD&ĐT (Vụ GDĐH); 
        - Ban Giám hiệu;  
        - Website;                                                         
        - Như điều 3;  
        - Lưu: VT, P.ĐT (08).         

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

      (Đã ký) 

 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng 

 

 



Mã số 
sinh viên

Giới 
tính

Dân 
tộc

1 1452210197 Công Thị Thục  Anh 01/02/1996 Hà Nội Nữ Kinh K9E 29/09/2014 Khá

         

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K9 (2014 - 2018) NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC, HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1, NĂM 2020

                          Ấn định có 01 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

(Kèm  theo Quyết định số:     923         /QĐ-ĐHSPNTTW ngày  12     tháng   8    năm 2020 của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW)

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Ngày 

nhập học
Xếp loại 

tốt nghiệp



Mã số 

sinh viên

Giới 

tính

Dân 

tộc

1 1552210095 Phạm Việt Anh 28/07/1997 Hà Tây Nam Kinh K10C 13/10/2015 Khá

2 1552210197 Tô Trọng Giang 28/07/1991 Hà Tây Nam Kinh K10E 13/10/2015 Khá

3 1552210206 Thạch Ngọc Huyền 11/02/1997 CHLB Đức Nữ Kinh K10E 13/10/2015 Khá

         

                          Ấn định có 03 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

(Kèm  theo Quyết định số:    923          /QĐ-ĐHSPNTTW ngày   12    tháng   8    năm 2020 của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW)

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Ngày 

nhập học

Xếp loại 

tốt nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K10 (2015 - 2019) NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC, HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1, NĂM 2020



Mã số 

sinh viên

Giới 

tính

Dân 

tộc

1 1652210002 Phạm Thị Ngọc Anh 11/03/1997 Lào Cai Nữ Kinh K11A 14/10/2016 Khá

2 1652210003 Trần Thị Nhật Ánh 06/02/1997 Nghệ An Nữ Kinh K11A 14/10/2016 Khá

3 1652210009 Đỗ Thị Hồng Hạnh 06/07/1998  Hà Nội Nữ Kinh K11A 14/10/2016 Khá

4 1652210010 Nguyễn Thị Thu Hiền 04/07/1998 Nam Định Nữ Kinh K11A 14/10/2016 Trung bình

5 1652210013 Hoàng Trọng Huấn 12/09/1997 Hưng Yên Nam Kinh K11A 14/10/2016 Khá

6 1652210014 Nguyễn Huy Hùng 02/03/1997 Nam Định Nam Kinh K11A 14/10/2016 Khá

7 1652210015 Nguyễn Thị Mai Hương 27/04/1998 Phú Yên Nữ Kinh K11A 14/10/2016 Khá

8 1652210019 Nguyễn Thị Linh 10/01/1998 Nghệ An Nữ Kinh K11A 14/10/2016 Trung bình

9 1652210020 Nguyễn Thị Lừng 20/03/1995 Bắc Ninh Nữ Kinh K11A 14/10/2016 Khá

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K11 (2016 - 2020) NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC, HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1, NĂM 2020

(Kèm  theo Quyết định số:     923         /QĐ-ĐHSPNTTW ngày  12     tháng   8    năm 2020 của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW)

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Ngày 

nhập học

Xếp loại 

tốt nghiệp



10 1652210022 Phan Thị Mai 09/10/1998 Nghệ An Nữ Kinh K11A 14/10/2016 Khá

11 1652210025 Nguyễn Đức Nam 24/09/1996 Hải Phòng Nam Kinh K11A 14/10/2016 Trung bình

12 1652210026 Đỗ Hải Ngân 03/07/1998 Hà Nội Nữ Kinh K11A 14/10/2016 Khá

13 1652210027 Đặng Thị Ngọc 26/12/1998 Hà Nội Nữ Kinh K11A 14/10/2016 Khá

14 1652210028 Lê Thị Phương Nguyên 18/02/1997 Thanh Hóa Nữ Kinh K11A 14/10/2016 Khá

15 1652210032 Lê Minh Quý 27/10/1992 Thanh Hóa Nam Kinh K11A 14/10/2016 Trung bình

16 1652210039 Đỗ Thị Trang 11/07/1997 Hà Nội Nữ Kinh K11A 14/10/2016 Khá

17 1652210040 Đặng Thị Ngọc Trâm 24/05/1998 Hà Nội Nữ Kinh K11A 14/10/2016 Khá

18 1652210041 Trần Thị Uyên 10/10/1998 Nam Định Nữ Kinh K11A 14/10/2016 Khá

19 1652210050 Trần Thị Bình 02/09/1998 Nam Định Nữ Kinh K11B 14/10/2016 Giỏi

20 1652210051 Nguyễn Thị Kiều Chinh 06/12/1998 Hà Nội Nữ Kinh K11B 14/10/2016 Khá

21 1652210060 Nguyễn Quang Huy 26/05/1998 Hải Phòng Nam Kinh K11B 14/10/2016 Khá

22 1652210062 Nguyễn Trung Kiên 24/04/1998 Hà Nội Nam Kinh K11B 14/10/2016 Giỏi

23 1652210071 Dương Thị Hồng Ngọc 21/08/1998 Nam Định Nữ Kinh K11B 14/10/2016 Khá

24 1652210074 Trần Minh Quân 13/05/1998 Thái Bình Nam Kinh K11B 14/10/2016 Khá



25 1652210080 Vương Thu Thủy 16/06/1989 Hà Nội Nữ Kinh K11B 14/10/2016 Giỏi

26 1652210083 Trần Thị Tuyết 14/07/1998 Vĩnh Phúc Nữ Kinh K11B 14/10/2016 Giỏi

27 1652210084 Đồng Thị Thu Uyên 24/01/1998 Yên Bái Nữ Kinh K11B 14/10/2016 Giỏi

28 1652210085 Nguyễn Thu Vân 28/05/1998 Hà Tây Nữ Kinh K11B 14/10/2016 Khá

29 1652210086 Phạm Hòa An 01/06/1998 Hà Tây Nam Kinh K11C 14/10/2016 Giỏi

30 1652210089 Ngô Ngọc Ánh 13/11/1998 Hà Nội Nữ Kinh K11C 14/10/2016 Khá

31 1652210090 Phan Thị Minh Châm 06/09/1998 Phú Thọ Nữ Kinh K11C 14/10/2016 Khá

32 1652210105 Lương Thị Linh Linh 06/12/1998 Nam Định Nữ Kinh K11C 14/10/2016 Khá

33 1652210108 Đỗ Thị Phương Lý 30/11/1998 Hà Tây Nữ Kinh K11C 14/10/2016 Khá

34 1652210112 Đỗ Văn Năm 05/10/1998 Nam Định Nam Kinh K11C 14/10/2016 Khá

35 1652210118 Nguyễn Đặng Quyền 30/03/1998 Hà Nội Nam Kinh K11C 14/10/2016 Giỏi

36 1652210129 Bùi Thị Ngọc Anh 18/07/1998 Ninh Bình Nữ Kinh K11D 14/10/2016 Khá

37 1652210131 Ngô Phương Anh 01/10/1998 Hà Nội Nữ Kinh K11D 14/10/2016 Khá

38 1652210134 Nguyễn Tiến Anh 27/02/1993 Hà Nội Nam Kinh K11D 14/10/2016 Khá

39 1652210136 Đinh Thị Ngọc Ánh 28/07/1998 Hà Nội Nữ Kinh K11D 14/10/2016 Giỏi



40 1652210144 Nguyễn Mỹ Hoàn 30/12/1998 Hà Nội Nữ Kinh K11D 14/10/2016 Trung bình

41 1652210174 Đinh Thị Minh Tâm 21/06/1996 Hà Tây Nữ Kinh K11B 14/10/2016 Trung bình

42 1652210177 Tạ Duy Mạnh 20/06/1998 Lào Cai Nam Kinh K11D 14/10/2016 Khá

43 1652210180 Đỗ Thị Quyên 03/12/1998 Hưng Yên Nữ Kinh K11A 14/10/2016 Khá

Ấn định danh sách có 43 sinh viên./.


